
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

 Ngành đào tạo: Y sỹ đa khoa      

 Mã ngành: 5720101     

 Trình độ đào tạo: Trung cấp      

 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông/tương đương      

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

 Khóa học: 2022 - 2024 (Lớp Ys13)      

 Thời gian khóa học: 2 năm (từ tháng 09/2022 đến tháng 09/2024)      

 
Thời gian học tập: 88 tuần, trong đó thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, thời gian ôn và thi tốt nghiệp: 16 tuần. 

 

 Thời gian khai, bế giảng, nghỉ lễ, nghỉ  hè và dự phòng: 16 tuần      

 Quyết định phê duyệt chương trình: Quyết định số 194/QĐ-CĐYT ngày 21/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Y tế Bắc Ninh 
 

I-BẢNG PHÂN PHỐI SỐ GIỜ HỌC  
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) Chia theo năm học  

Năm thứ 

nhất 
Năm thứ hai 

 

Học 

kỳ I 

Học 

kỳ II 

Học 

kỳ 

III 

Học 

kỳ 

IV  

1 Giáo dục Quốc phòng 2 45 21 21   3   45     
 



2 Giáo dục thể chất 1 30 4 24   2 30       
 

3 Giáo dục chính trị 2 30 15 13   2 30       
 

4 Tiếng Anh cơ bản 4 90 30 56   4 90       
 

5 Tin học 2 45 15 29   1 45       
 

6 P.luật 1 15 9 5   1 15       
 

7 Giải phẫu - Sinh lý 5 94 60 30   4 94       
 

8 Dược 3 62 30 30   2 62       
 

9 ĐDCB-KTĐD 3 63 30 30   3 63       
 

10 VSKST 2 31 30     1 31       
 

11 D.dưỡng - Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 31 30     1     31   
 

12 VSPB 2 31 30     1     31   
 

13 Kỹ năng GT - Giáo dục SK 3 62 30 30   2       62 
 

14 Quản lý và tổ chức y tế 2 31 30     1       31 
 

15 Bệnh nội khoa 5 77 75     2 77       
 

16 Bệnh ngoại khoa 4 62 60     2 62       
 

17 Sức khoẻ trẻ em 5 77 75     2   77     
 

18 Sức khoẻ sinh sản 5 92 60 30   2     92   
 

19 Bệnh truyền nhiễm và xã hội 5 77 75     2   77     
 

20 Bệnh chuyên khoa 4 62 60     2       62 
 



21 Y tế cộng đồng 3 62 30 30   2   62     
 

22 Y học cổ truyền 3 62 30 30   2     62   
 

23 Phục hồi chức năng 2 31 30     1     31   
 

24 Khởi tạo doanh nghiệp 2 31 30     1     31   
 

25 Thực tập lâm sàng ĐDCB - KTĐD 1 80     80     80     
 

26 Thực tập lâm sàng Nội khoa 3 160     160     160     
 

27 Thực tập lâm sàng ngoại khoa 3 160     160       160   
 

28 Thực tập lâm sàng Sản phụ khoa 1 80     80         80 
 

29 Thực tập lâm sàng Nhi khoa 3 160     160         160 
 

30 Thực tập lâm sàng Truyền nhiễm 2 80     80       80   
 

31 Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền 1 80     80       80   
 

32 Thực tập cộng đồng 1 80     80     80     
 

33 Thực tập tốt nghiệp 3 200     200         200 
 

  Tổng số 90 2373 889 358 1080 46 599 581 598 595 
 

                                                     

II-PHÂN PHỐI THỜI GIAN TOÀN KHÓA (THEO TUẦN)  

                                                     

Năm học 
Lý thuyết và thực 

hành môn học 

Các loại hình TT Thi Nghỉ Học GD 

công dân 
Dự trữ 

Học lại 

và thi lại 
Tổng số Ghi chú 

TN Khác Học kỳ Tốt nghiệp Hè Tết 

I 20   8 6   5 2 1 2 2 46   



II 17 5 14 6   5 2   2 1 52   

III         4         2 6   

Tổng số 

tuần 
37 5 22 12 4 10 4 1 4 5 104   

                                                     

III-THỰC TẬP  

                                                     

Các loại hình thực tập Địa điểm Học kỳ Số tuần 
Quy ra 

giờ 

Số giờ kết hợp lao động sản xuất 

theo ngành nghề 
Ghi chú 

Thực tập lâm sàng 
BV ĐK Bắc Ninh, BVSản-

Nhi BN 

III, IV, 

V, VI 
20 800     

Thực tập cộng đồng Trạm y tế xã V 2 80     

Thực tập tốt nghiệp Các bệnh viện ĐK huyện VI 5 200     

                                                     

IV-THI TỐT NGHIỆP  

                                                     

Stt Nội dung 
Hình thức 

(khám, hỏi đáp, viết) 

Thời gian 

(số tuần) 
Ghi chú 

1 

Lý thuyết tổng hợp: 
  - Các môn học cơ sở: Giải phẫu sinh lý, Dược lý 

  - Các môn học chuyên môn: Bệnh học Nội khoa, Bệnh học ngoại khoa, Sức khoẻ trẻ 

em, Sức khoẻ sinh sản, Bệnh truyền nhiễm, xã hội 

Thi viết 150 phút 

  



2 

Thực hành nghề nghiệp: 
  Làm bệnh án trên bệnh nhân cụ thể tại các khoa (Nội, Ngoại, Sản - Phụ, Nhi) 

của bệnh viện 

Thi khám, hỏi đáp 240 phút   

                                                     

 


